
TRƯỜNG THCS PHÚ THỌ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
Lớp 

năm trước
Ghi chú

1 8/7 Lê Duy Anh 14/10/2009 7/7

2 8/7 Hoàng Kim Ngọc Anh 03/01/2009 x 7/7

3 8/7 Lê Quỳnh Anh 31/03/2009 x 7/7

4 8/7 Du Gia Ân 26/08/2009 x 7/7

5 8/7 Huỳnh Gia Bảo 05/10/2009 7/7

6 8/7 Trần Ngọc Hiếu Bảo 04/10/2009 7/7

7 8/7 Nguy Tuấn Bảo 04/04/2009 7/7

8 8/7 Trần Ngọc Khánh Băng 06/10/2009 x 7/7

9 8/7 Lý Hải Bằng 19/04/2009 7/7

10 8/7 Trần Tuấn Du 01/07/2009 7/7

11 8/7 Mã Anh Hào 18/09/2009 7/7

12 8/7 Dương Bội Hân 09/05/2009 x 7/7

13 8/7 Hoàng Ngọc Gia Hân 18/04/2009 x HS Chuyển đến

14 8/7 Nguyễn Kim Hiền 29/05/2009 x 7/7

15 8/7 Mạch Vĩnh Huy 26/08/2009 7/7

16 8/7 Trần Thế Hưng 24/09/2009 7/7

17 8/7 Lâm Bảo Hy 13/01/2008 x 7/7

18 8/7 Nguyễn Bảo Khang 19/03/2009 HS Chuyển đến

19 8/7 Lương Vĩnh Khang 24/07/2009 7/7

20 8/7 Nguyễn Hứa Anh Khôi 24/05/2009 7/7

21 8/7 Nguyễn Ngọc Thuỳ Linh 31/01/2009 x 7/7

22 8/7 Huỳnh Bá Luân 14/01/2009 7/7

23 8/7 Phan Ngọc My 17/09/2009 x 7/7

24 8/7 Nguyễn Bảo Nghi 25/12/2009 x HS Chuyển đến

25 8/7 Huỳnh Lê Gia Nghi 16/08/2009 x 7/7

26 8/7 Cao Ngọc Xuân Nghi 03/02/2009 x 7/7

27 8/7 Nguyễn Bảo Ngọc 11/06/2009 x 7/7

28 8/7 Trần Khuất Cẩm Nhơn 10/08/2009 7/7

29 8/7 Lưu Đinh Minh Nhung 03/11/2009 x 7/7

30 8/7 Nguyễn Tấn Phát 04/04/2009 7/7

31 8/7 Trần Thiên Phúc 08/06/2009 7/7

32 8/7 Võ Trí Quang 19/02/2009 7/7

33 8/7 Võ Minh Quân 09/01/2009 7/7

34 8/7 Trần Ái Sang 10/03/2009 x 7/7

35 8/7 Trần Diệp Thanh 27/07/2009 7/7

36 8/7 Nguyễn Thanh Thảo 13/04/2009 x 7/7

37 8/7 Trần Nguyễn Anh Thư 10/01/2009 x 7/7

38 8/7 Lương Bảo Thy 24/08/2009 x 7/7

39 8/7 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 21/05/2009 x 7/7

40 8/7 Huỳnh Tú Trinh 07/11/2009 x 7/7

41 8/7 Hà Thanh Trung 05/11/2009 7/7

42 8/7 Huỳnh Sỏi Vân 03/03/2009 x 7/7

43 8/7 Trương Thảo Vy 31/03/2009 x 7/7

44 8/7 Đỗ Thanh Yến 30/09/2009 x 7/7
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